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STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

1

Cơ sở ớt xào Tiến 

Nguyên (Lù Thị 

Nguyên)

Bản Chi Luông 2, Phường Na 

Lay, Thị xã Mường Lay, T.Điện 

Biên

0988.776.201 Ớt xào 18/2/2019

2
Công ty TNHH Trà 

Phan Nhất

Tổ 16, Phường Thanh Bình, TP. 

Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
0215.373.7113

1. Trà cây cao cổ thụ Tủa Chùa Điện Biên;

2. Tam đường trà;

3. Trà sạch PHADIN;

4. Trà đặc sản Thái Nguyên;

5. Miến dong Thanh An - Đặc sản Điện Biên;

6. Gạo Tám thơm Điện Biên;

7. Gạo Tẻ râu Điện Biên;

8. Gạo Séng cù Điện Biên.                                       

18/2/2019

3
Công ty TNHH hương 

Linh Tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố Đoàn Kết, TT Tủa 

Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh 

Điện Biên

033.950.2207

1. Lục trà shan tuyết (Cây thấp)

2. Bạch trà shan tuyết (Cây cổ thụ)

3. Hồng trà shan tuyết (Cây cổ thụ)

4. Lục trà Shan tuyết (Cây cổ thụ)                           

08/4/2019

4 Đào Hồng Hiếu
Tổ 1, Phường Him Lam, Thành 

Phố Điện Biên
0914.338.856

1. Thịt trâu gác bếp

2. Thịt lợn gác bếp 15/5/2019

5
Công ty cổ phần phát 

triển Tây Bắc

Khu chợ C13, đường Quốc lộ 

279, Tổ 9, Phường Thanh 

Trường, TP.Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

0973.358.354

1. Nấm hương khô

2. Miến dong riềng 18/4/2019

DANH  SÁCH TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ TÊN CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2019
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STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

6
Công ty giống Nông 

nghiệp Điện Biên

SN 679, Phố 8, Phường Tân 

Thanh, TP.Điện Biên
0215.3824.314 Chè Tuyết shan cổ thụ Tủa Chùa 22/5/2019

7
Hợp tác xã dịch vụ 

tổng hợp Thanh Yên

Đội 2, Xã Thanh Yên, Huyện 

Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
0916.537.035 Gạo Tâm Sáng Séng Cù 07/10/2019

8

Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ 

Loan Nhẹ

SN 76, Tổ 24, Phường Mường 

Thanh, TP.Điện Biên, T.Điện 

Biên

0915.986.429

        1. Đông Trùng Hạ Thảo tươi

        2. Đông Trùng Hạ Thảo khô

        3. Mật ong Đông Trùng Hạ Thảo

        4. Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

26/8/2019

9
HTX Ong mật Điện 

Biên

Đội 10, Xã Sam Mứn, H.Điện 

Biên, T.Điện Biên
0985.676.111

        1. Mật ong nguyên chất

        2. Mật ong bánh tổ 20/9/2019

10 HTX Lay Nưa
Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên
0816.618.587

        1. Bánh khẩu sén sắn Mường Lay

        2. Bánh khẩu xén gạo Mường Lay 08//11/2019

11

Hợp tác xã Nông 

nghiệp CCO Điện 

Biên Đông

Tổ 8, thị trấn Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên
0338.921.606

        1. Khoai sọ

        2. Bí xanh

        3. Lạc đỏ Na Son

        4.Thịt trâu khô

        5. Thịt lợn khô

        6. Gạo nếp cẩm

        7. Gạo nếp tan

19/11/2019



STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

12 Phạm Thị Duyên

Số nhà 181, tổ 12, phường 

Mường Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

0912.579.618

        1. Chân giò muối

        2. Thịt bò khô gác bếp

        3. Thịt lợn khô gác bếp

        4. Thịt trâu khô gác bếp

        5. Lạp xưởng

26/11/2019


